
Phòng thi: 1

Giảng đường: SVĐ1_CS1

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp Ghi chú 

1 000001 1101011259 Đinh Thị Ngọc Anh 30/06/2005 NH11A 01

2 000002 1101010786 Cao Mạnh Cường 07/09/2005 NH11A 01

3 000003 1101010797 Nguyễn Quang Dương 17/09/2005 NH11A 01

4 000004 1101011285 Đào Thị Thùy Linh 07/11/2005 NH11A 01

5 000005 1101010861 Vũ Đức Minh 03/11/2005 NH11A 01

6 000006 1101010897 Nguyễn Đức Thiện 25/02/2005 NH11A 01

7 000007 1101010905 Trần Thị Thùy Trang 25/06/2000 NH11A 01

8 000008 1101031371 Phạm Thị Hồng Lĩnh 11/12/2005 QT11A 01

9 000009 1101030616 Trần Thị Hương Ly 26/01/2005 QT11A 01

10 000010 1101030665 Nguyễn Đình Phi 08/09/2005 QT11A 01 HP

11 000011 1101031222 Bùi Thu Phương 23/09/2005 QT11A 01

12 000012 1101031420 Lê Thị Diễm Quỳnh 26/08/2005 QT11A 01

13 000013 1101031252 Nguyễn Thị Hà Uyên 08/11/2005 QT11A 01

14 000014 1101010762 Nông Quốc An 14/02/2005 TC11A 01

15 000015 1101010792 Nguyễn Ngọc Diệp 06/02/2005 TC11A 01

16 000016 1101010520 Trần Minh Dũng 26/07/2005 TC11A 01

17 000017 1101010798 Nguyễn Thảo Dương 01/01/2005 TC11A 01

18 000018 1101010799 Phạm Bình Dương 03/07/2005 TC11A 01

19 000019 1101010800 Tạ Minh Dương 03/08/2005 TC11A 01

20 000020 1101010808 Lê Ngân Hà 22/11/2005 TC11A 01

21 000021 1101011276 Đỗ Thanh Hoa 18/12/2005 TC11A 01

22 000022 1101011445 Ngô Hoàng Lan 12/06/2005 TC11A 01

23 000023 1101011288 Trần Khánh Ly 15/11/2005 TC11A 01

24 000024 1101010180 Chu Thị Hoàng Mai 01/11/2005 TC11A 01

25 000025 1101030632 Chu Hải Nam 31/05/2005 TC11A 01 HP

26 000026 1101010867 Đào Đại Nghĩa 01/08/2005 TC11A 01

27 000027 1101010876 Nguyễn Yến Nhi 23/03/2005 TC11A 01

28 000028 1101010879 Hà Thị Hồng Nhung 05/05/2005 TC11A 01

29 000029 1101010237 Nguyễn Nam Phương 26/01/2005 TC11A 01

30 000030 1101010887 Nguyễn Xuân Quang 31/01/2005 TC11A 01

31 000031 1101010899 Nguyễn Thị Anh Thơ 01/08/2005 TC11A 01

32 000032 1101011315 Phạm Thị Trang 29/01/2004 TC11A 01
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33 000033 1101011250 Hoàng Quốc Tuấn 06/11/2005 TC11A 01 HP

34 000034 1101011377 Đỗ Thế Tùng 09/10/2005 TC11A 01 HP

35 000035 1101010329 Trần Thị Chiều Xuân 07/05/2005 TC11A 01

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………



Phòng thi: 2

Giảng đường: SVĐ2_CS1

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000036 1101030471 Ngô Kim Anh 01/09/2005 QM11A 02

2 000037 1101030482 Phạm Quốc Anh 27/09/2005 QM11A 02

3 000038 1101031155 Trần Đức Anh 22/01/2005 QM11A 02 HP

4 000039 1101031157 Trương Thị Minh Ánh 08/05/2005 QM11A 02 HP,ĐK

5 000040 1101030499 Nguyễn Ngọc Bắc 05/09/2005 QM11A 02 HP,ĐK

6 000041 1101030503 Nguyễn Thị Thanh Bình 03/02/2005 QM11A 02

7 000042 1101031179 Đỗ Hoàng Hà 31/07/2005 QM11A 02 HP

8 000043 1101030540 Đào Lệ Hằng 05/04/2005 QM11A 02

9 000044 1101030591 Đỗ Khánh Linh 20/03/2005 QM11A 02

10 000045 1101030596 Lê Thuỳ Linh 04/09/2005 QM11A 02

11 000046 1101030611 Bùi Ngọc Long 26/04/2005 QM11A 02

12 000047 1101031376 Phùng Đắc Mạnh 11/09/2002 QM11A 02 HP,ĐK

13 000048 1101030646 Nguyễn Thị Ngoan 10/01/2004 QM11A 02 HP,ĐK

14 000049 1101030355 Lê Kiều Oanh 07/09/2005 QM11A 02

15 000050 1101030708 Nguyễn Thị Tâm Thư 16/11/2005 QM11A 02

16 000051 1101030710 Nguyễn Hương Thúy 27/05/2005 QM11A 02

17 000052 1101030642 Nguyễn Kim Ngân 03/08/2005 QT11B 02

18 000053 1101031007 Nguyễn Thúy Ngần 13/03/2005 QT11B 02

19 000054 1101030651 Giáp Thị Thảo Nguyên 16/07/2005 QT11B 02

20 000055 1101030872 Lê Thu Ánh Nguyệt 19/08/2005 QT11B 02

21 000056 1101031219 Đỗ Thị Quỳnh Như 17/02/2005 QT11B 02

22 000057 1101030684 Trương Như Quỳnh 02/07/2005 QT11B 02

23 000058 1101030701 Ngô Thanh Thảo 07/12/2005 QT11B 02

24 000059 1101030709 Trần Hoài Thương 04/11/2005 QT11B 02

25 000060 1101031389 Đỗ Thị Huyền Trang 06/12/2005 QT11B 02

26 000061 1101030728 Nguyễn Kiều Trinh 03/10/2005 QT11B 02 HP

27 000062 1101030739 Nguyễn Thị Hải Uyên 12/05/2005 QT11B 02

28 000063 1101030741 Thẩm Thị Tố Uyên 30/09/2005 QT11B 02

29 000064 1101031255 Nguyễn Hà Vy 16/05/2005 QT11B 02

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………
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Phòng thi: 3

Giảng đường: SVĐ3_CS1

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000065 1101031456 Chu Phương Anh 28/01/2003 QT11B 03 HP

2 000066 1101030489 Trần Hoàng Anh 05/08/2001 QT11B 03

3 000067 1101030491 Vũ Duy Anh 07/02/2003 QT11B 03

4 000068 1101030496 Nguyễn Ngọc Ánh 24/12/2005 QT11B 03

5 000069 1101030502 Phạm Ngọc Biên 30/03/2005 QT11B 03

6 000070 1101031373 Dương Thị Huyền Diệu 05/07/2005 QT11B 03

7 000071 1101030805 Nguyễn Ngọc Giang 30/09/2005 QT11B 03

8 000072 1101030947 Giang Thị Hà 25/12/2005 QT11B 03 HP

9 000073 1101030539 Nguyễn Duy Hải 02/09/2005 QT11B 03

10 000074 1101030542 Nguyễn Thị Thu Hằng 14/02/2005 QT11B 03

11 000075 1101031186 Vũ Thị Thu Hiền 23/02/2005 QT11B 03 HP,ĐK

12 000076 1101031189 Đoàn Trung Hiếu 02/12/2005 QT11B 03 HP

13 000077 1101030558 Phạm Minh Huệ 10/04/2005 QT11B 03

14 000078 1101030563 Hoàng Tuấn Hưng 28/08/2005 QT11B 03

15 000079 1101030564 Lê Mai Hương 11/08/2005 QT11B 03

16 000080 1101031360 Phạm Tuấn Huy 03/07/2002 QT11B 03

17 000081 1101030441 Lưu Thị Thu Huyền 26/11/2005 QT11B 03

18 000082 1101030131 Đỗ Thị Khuyên 28/06/2005 QT11B 03

19 000083 1101031385 Hoàng Thị Mai Lan 17/11/2005 QT11B 03

20 000084 1101030589 Bùi Lê Phương Linh 23/09/2004 QT11B 03

21 000085 1101030595 Lê Quyền Linh 21/07/2005 QT11B 03

22 000086 1101030606 Vũ Phương Linh 31/12/2005 QT11B 03

23 000087 1101030609 Ngô Gia Lợi 23/10/2005 QT11B 03

24 000088 1101030610 Phí Quang Lợi 15/07/2005 QT11B 03 HP,ĐK

25 000089 1101030614 Phạm Khánh Ly 16/10/2005 QT11B 03

26 000090 1101030617 Vũ Khánh Ly 06/12/2005 QT11B 03

27 000091 1101030620 Đỗ Ngọc Mai 06/06/2005 QT11B 03

28 000092 1101030626 Hồ Văn Nhật Minh 29/03/2005 QT11B 03 HP

29 000093 1101031365 Thạch Thị Ngọc Minh 27/03/2004 QT11B 03

30 000094 1101030629 Lường Thị Mừng 18/01/2004 QT11B 03

31 000095 1101030634 Vũ Thành Nam 11/11/2005 QT11B 03 HP,ĐK

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………
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